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BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 28  tháng 8  năm 2009

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

 TỈNH HÀ TĨNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính


	I. Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

	1. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)

	2. 
	Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

	3. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

	4. 
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược  (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

	5. 
	Xác nhận chưa hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc.

	7. 
	Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

	8. 
	Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

	9. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

	10. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

	11. 
	Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”

	12. 
	Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

	13. 
	Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện tỉnh, thành phố, quận huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành, cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành khác quản lý  (bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản)

	14. 
	Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

	15. 
	Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc.

	II. Lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

	2. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm

	3. 
	Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm thông thường sản xuất trong nước.

	4. 
	Cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về VSATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

	5. 
	Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.

	III. Lĩnh vực Y tế dự phòng và Môi trường

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh

	2. 
	Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ

	3. 
	Cấp sổ tiêm chủng quốc tế

	4. 
	Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt đối với các nhà máy nước

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuỷ

	IV. Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

	1. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	2. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	3. 
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện).

	4. 
	Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam.

	5. 
	Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh

	6. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa.

	7. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Nội tổng hợp, Phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, Nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa hệ Nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khoẻ qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế

	8. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại.

	9. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình.

	10. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt.

	11. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng.

	12. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt.

	13. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ

	14. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.

	15. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh.

	16. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần

	17. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ung bướu

	18. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu.

	19. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm.

	20. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Nhà hộ sinh

	21. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Cơ sở dịch vụ y tế.

	22. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.

	23. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)

	24. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện).

	25. 
	Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo 

	26. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị 

	27. 
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (Do bị mất)

	28. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

	29. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

	30. 
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

	31. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

	32. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc

	33. 
	Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

	34. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

	35. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị..

	36. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

	37. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

	38. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

	39. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

	40. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

	41. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

	42. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

	43. 
	Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

	44. 
	Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

	45. 
	Xác nhận không hành nghề Y học cổ truyền tại địa phương


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH HÀ TĨNH

I. LĨNH VỰC DƯỢC – MỸ PHẨM

       
1. Cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký Chứng chỉ hành nghề dược. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược

   
 - Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn

   
 - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường hoặc thủ trưởng đơn vị

   
 - Giấy xác nhận sức khoẻ theo đúng qui định

   
 - Giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp

   
 - Bản cam kết thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật về dược có liên quan

   
 - Bản sao giấy Chứng minh nhân dân có công chứng

    
 - 2 ảnh chân dung cở 4 x 6


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ                                                                 

8. Lệ phí (nếu có): Thu phí: 300.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất từ 2 năm đến 5 năm tại các cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

2. Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký đổi chứng chỉ hành nghề dược. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề dược

   
- Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú

   
- Bản chính chứng chỉ hành nghề dược đã cấp

   
- 2 ảnh chân dung 4x6 cm (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ                                                                 

8. Lệ phí (nếu có): Thu phí: 300.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

3. Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề dược

   
 - Giấy xác nhận sức khoẻ theo đúng qui định

   
 - Bản sao chứng chỉ hành nghề dược đã cấp

   
 - 2 ảnh chân dung 4x6 cm (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ                                                                 

8. Lệ phí (nếu có): Thu phí: 300.000 đồng/chứng chỉ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược (do bị mất) cho cá nhân đăng ký hành nghề Dược  (Trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ y tế cấp)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp lại chứng chỉ hành nghề dược. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược

   
- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề dược có xác nhận của cơ quan công an phường, xã.  

 
- Bản chính chứng chỉ hành nghề dược đã cấp

   
- 2 ảnh chân dung 4x6 cm (không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ                                                                 

8. Lệ phí (nếu có): Thu phí: 300.000 đồng/chứng chỉ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất từ 2 năm đến 5 năm tại các cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

5. Xác nhận chưa hành nghề dược trên địa bàn.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp giấy chứng nhận chưa hành nghề dược 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận chưa hành nghề dược

    
- Bản sao các văn bằng chuyên môn

   
- Bản sao hợp pháp Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở kinh doanh thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc; đại lý bán thuốc của doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm y tế và cơ sở bán lẻ của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

  
  - Bản sao chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách cơ sở, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

  
  - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất

   
 - Bản sao hợp pháp hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): 

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Nhà thuốc: 240.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Quầy thuốc, đại lý:120.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

7. Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị bổ sung phạm vi kinh doanh thuốc

    
- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp
   
 - Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Cấp bổ sung điều kiện kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Nhà thuốc: 240.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Quầy thuốc, đại lý:120.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

8. Đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách cơ sở mới đối với trường hợp thay đổi người phụ trách cơ sở 


- Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh


- Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận thay đổi trụ sở kinh doanh của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi trụ sở kinh doanh thuốc


 - Bản chính giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Nhà thuốc: 240.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Quầy thuốc, đại lý: 120.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

9. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


-  Đơn xin đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

   
-  Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề dược của người phụ trách cơ sở, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp

    
-  Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất

   
-  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 5 năm gần nhất


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Nhà thuốc: 240.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Quầy thuốc, đại lý:120.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

10. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


-  Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc


- Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có xác nhận của cơ quan công an xã, phường


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc: 3.000.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Nhà thuốc: 240.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


- Quầy thuốc, đại lý:120.000 đồng phí thẩm định/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.


- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

11. Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc”


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đăng ký kiểm tra "Thực hành tốt nhà thuốc"

 
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản photo)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt nhà thuốc 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc".

Tên Cơ sở                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:         


                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 





             ....., ngày        tháng      năm 

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

“THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC”

Kính gửi:

Tên cơ sở:

Trực thuộc (Nếu trực thuộc công ty, bệnh viện ...):

Địa chỉ:

Người phụ trách chuyên môn:

Chứng chỉ hành nghề số:   ........................ ngày:................................

Do ......................................... cấp                  
Đăng ký kiểm tra để được công nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn  “THỰC HÀNH TỐT  NHÀ THUỐC”.

Các tài liệu gửi kèm:

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (bản photo).

........




             Người phụ trách chuyên môn/Chủ cơ sở bán lẻ


12. Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản đăng ký thực hành tốt phân phối thuốc


- Tài liệu tập huấn "thực hành tốt phân phối thuốc”


- Sơ đồ tổ chức biên chế của cơ sở


- Sơ đồ vị trí địa lý thiết kế của kho


- Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển


- Danh mục chủng loại các mặt hàng được bảo quản, phân phối


- Bản tự kiểm tra" Thực hành tốt phân phối thuốc"


- Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận            


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Mẫu đơn đăng ký kiểm tra thực hành tốt phân phối thuốc


- Biên bản kiểm tra GDP theo biểu mẫu BM.QLD.GDP.01 thuộc phụ lục của Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Chủ cơ sở xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải có chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh 


- Cơ sở vật chất, kỷ thuật và nhân sự của cơ sở phải đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình của bộ y tế


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc".

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TÊN ĐƠN VỊ   



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








            .......ngày .... tháng  ..... năm    .....

BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI  THUỐC

 Kính gửi : Sở Y tế ..

1- Tên cơ sở:

2- Địa chỉ:

3- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư:

Thi hành Quyết định số ....../2007/QĐ-BYT ngày .... tháng.... năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, sau khi tiến hành tự kiểm tra, cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Sở Y tế .... được kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc" và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra 

Chúng tôi xin gửi kèm  bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây:

1- Tài liệu huấn luyện “Thực hành tốt phân phối thuốc”

2- Sơ đồ tổ chức, biên chế của cơ sở

3- Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của kho 

4- Danh mục các trang thiết bị bảo quản, phương tiện vận chuyển

5- Danh mục chủng loại mặt hàng được bảo quản, phân phối 

6- Biên bản tự kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc”

7- Biên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy

 Phụ trách cơ sở

(Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

	UỶ BAN NHÂN DÂN ..............

SỞ Y TẾ........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày ....... tháng ........ năm ........


BIÊN BẢN KIỂM TRA "THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC"


Căn cứ Quyết định số ............. ngày ............ của .............. về việc thành lập đoàn kiểm tra triển khai áp dụng các nguyên tắc "Thực hành tốt phân phối thuốc" của Bộ Y tế tại ................, thành phần Đoàn kiểm tra gồm:

1. 

 - Trưởng đoàn

2. 

 - Thư ký

3. 


4. 


TÊN CƠ SỞ: 


- Địa chỉ: 


- Người chịu trách nhiệm: 


- Bản đăng ký kiểm tra đề ngày: 

 của 


- Ngày tiến hành kiểm tra: 


- Nội dung kiểm tra: Việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt phân phối thuốc" của Bộ Y tế.

- Tiếp đoàn có: 

1. 


2. 


3. 


I. MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:


             Sau khi thẩm định hồ sơ, nghe báo cáo của Công ty và tiến hành kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra có một số ý kiến sau:

A. Ưu điểm:

1. Tổ chức và quản lý: 


2. Nhân sự: 


3. Quản lý chất lượng: 


4. Cơ sở kho tàng và bảo quản: 


5. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị: 


6. Bao bì và nhãn trên bao bì: 


7. Giao hàng và gửi hàng: 


8. Vận chuyển thuốc trong quá trình vận chuyển: 


9. Hồ sơ tài liệu: 


10. Đóng gói lại và dán nhãn lại: 


11. Khiếu nại:


12. Thu hồi: 


13. Sản phẩm bị loại và bị trả về: 


14. Thuốc giả: 


15. Nhập khẩu: 


16. Hoạt động theo hợp đồng: 


17. Tự kiểm tra: 


B. Tồn tại:

1. Tổ chức và quản lý: 


2. Nhân sự: 


3. Quản lý chất lượng: 


4. Cơ sở kho tàng và bảo quản: 


5. Phương tiện vận chuyển và trang thiết bị: 


6. Bao bì và nhãn trên bao bì: 


7. Giao hàng và gửi hàng: 


8. Vận chuyển thuốc trong quá trình vận chuyển: 


9. Hồ sơ tài liệu: 


10. Đóng gói lại và dán nhãn lại: 


11. Khiếu nại:


12. Thu hồi: 


13. Sản phẩm bị loại và bị trả về: 


14. Thuốc giả: 


15. Nhập khẩu: 


16. Hoạt động theo hợp đồng: 


17. Tự kiểm tra: 


II. Kết luận: 

III. Ý kiến của cơ sở:


Biên bản được thống nhất giữa Đoàn kiểm tra và Công ty 



Biên bản này được làm thành 03 bản. Công ty giữ 01 bản, Sở Y tế giữ 02 bản. (Sở Y tế giữ 01 bản, Cục Quản lý Dược giữ 01 bản nếu Cục Quản lý Dược có tham gia thành phần Đoàn)./.

	Đoàn kiểm tra


	Đơn vị được kiểm tra



	Thư ký
	Trưởng đoàn
	Giám đốc



13. Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc cho các bệnh viện tỉnh, thành phố, quận huyện, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đơn vị điều dưỡng thương binh, cơ sở y tế ngành, cơ sở y tế phục vụ người nước ngoài công tác tại Việt Nam, cơ sở y tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc Sở, Ban ngành khác quản lý  (bản dự trù có xác nhận của Sở, Ban ngành chủ quản)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Vào trước ngày 25/12 hàng năm các đơn vị nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho các đơn vị; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh phê duyệt. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả các đơn vị khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Giấy giới thiệu của đơn vị đối với người nộp dự trù


- 4 bản dự trù theo mẫu số 2 được đính kèm với qui chế quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần    


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Phê duyệt                                  


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Mẫu dự trù thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần theo qui định


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Dược ngày 14/6/2005;


- Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 09/7/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý thuốc gây nghiện, danh mục thuốc gây nghiện và danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp do Bộ Y tế ban hành.


- Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc do Bộ Y tế ban hành.

	UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:
	............, ngày ....... tháng ........ năm ........

	DỰ TRÙ MUA THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN,

TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC NĂM .....................



Kính gửi: 



- Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh



- Công ty cổ phần Dược - TBYT Hà Tĩnh

	TT
	Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Phần báo cáo năm trước
	Duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng tồn kho năm trước
	Số lượng nhập kho trong năm
	Tổng số
	Tổng số xuất trong năm
	Tồn kho cuối năm
	Dự trù
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày... tháng... năm 
	Ngày .... tháng ..... năm ......

	Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- Công ty CP Dược -TBYT Hà Tĩnh;

- Lưu đơn vị.
	Người lập dự trù
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Duyệt bản dự trù này gồm ..... trang .......khoản, được mua tại Công ty CP Dược - TBYT Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Y tế


	UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:
	............, ngày ....... tháng ........ năm ........

	DỰ TRÙ MUA THUỐC GÂY NGHIỆN NĂM .....................



Kính gửi: 



- Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh



- Công ty cổ phần Dược - TBYT Hà Tĩnh

	TT
	Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng
	Đơn vị tính
	Phần báo cáo năm trước
	Duyệt
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng tồn kho năm trước
	Số lượng nhập kho trong năm
	Tổng số
	Tổng số xuất trong năm
	Tồn kho cuối năm
	Dự trù
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày... tháng... năm 
	Ngày .... tháng ..... năm ......

	Nơi nhận:

- Sở Y tế;

- Công ty CP Dược -TBYT Hà Tĩnh;

- Lưu đơn vị.
	Người lập dự trù
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Duyệt bản dự trù này gồm ..... trang .......khoản, được mua tại Công ty CP Dược - TBYT Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Y tế



14. Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp thẻ người giới thiệu thuốc. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc

 
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương

  
- Bản sao văn bằng chuyên môn hợp lệ 

 
- Giấy chứng nhận sức khoẻ

 
- Danh mục mặt hàng được phân công giới thiệu 

  
- Giấy xác nhận năng lực, trình độ, đạo đức


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế trả lời  đơn vị bằng văn bản, trường hợp không cấp thẻ phải nêu rõ lý do


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thẻ                                  


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp thẻ người giới thiệu thuốc


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành qui chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ NGƯỜI GIỚI THIỆU THUỐC



Kính gửi: 
Sở Y tế tỉnh (thành phố) ......................

Tên đơn vị cử người giới thiệu thuốc: 


Địa chỉ: 


Số điện thoại, Fax, Email:


Số giấy phép hoạt động của đơn vị:


Danh sách những người đề nghị cấp thẻ: Người giới thiệu thuốc

	TT
	Họ và tên
	Ngày/tháng/năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Đang cư trú tại

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đơn vị (Ghi tên của đơn vị nộp hồ sơ) cam kết đã và sẽ tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo và đào tạo thường xuyên cho những người giới thiệu thuốc những kiến thức về thuốc mà họ sẽ giới thiệu và những quy chế chuyên môn có liên quan.

Xin gửi kèm đơn này:

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Sơ yếu lí lịch từng người

- Giấy chứng nhận sức khoẻ từng người

- Giấy xác nhận năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức của từng người./.

	
	Ngày ...... tháng ........ năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)



15. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hội thảo giới thiệu thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý Dược thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký chấp thuận hội thảo giới thiệu thuốc 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ Y tế


- Chương trình hội thảo dự kiến


- Nội dung từng báo cáo, tên và chức danh khoa học của người báo cáo


- Tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo


- Các tài liệu có liên quan của thuốc được giới thiệu tại hội thảo


- Các tài liệu tham khảo


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì đơn vị được tổ chức hội thảo như nội dung đã gửi


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Phiếu tiếp nhận                                  


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Phiếu đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ Y tế


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 4/7/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Qui chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐĂNG KÝ HỒ SƠ HỘI THẢO, GIỚI THIỆU THUỐC

Số: 




Kính gửi: 
Sở Y tế tỉnh (thành phố) ......................

Tên đơn vị đăng ký hồ sơ: 


Địa chỉ: 


Số điện thoại, Fax, Email:


Số giấy phép hoạt động của đơn vị:


Họ, tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 


Danh mục thuốc đăng ký hội thảo cho cán bộ Y tế:

	TT
	Tên thuốc
	Số đăng ký
	Đối tượng dự hội thảo
	Lần thứ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức hội thảo:

Tài liệu gửi kèm:

- Chương trình hội thảo (dự kiến)

- Nội dung từng báo cáo

- Tài liệu dự định trưng bày, giới thiệu tại hội thảo

- Các tài liệu tham khảo

Cam kết của đơn vị đăng ký hội thảo thuốc:


Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Quy chế thông tin, quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế và cam kết sẽ tuân thủ các quy định của Quy chế vì sức khoẻ và lợi ích của người bệnh./.

	
	................., ngày ...... tháng ........ năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


II. LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG


1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh


- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.


- Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.


- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm


- Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo HACCP trong hồ sơ phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                                  


8. Lệ phí (nếu có): 


- Phí kiểm tra định kỳ khách sạn, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, cửa hàng kinh doanh thực phẩm: 200 000/lần/cơ sở


- Quán ăn uống bình dân: 50 000/lần/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






............., ngày ......... tháng ........... năm ........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm


Kính gửi: (Tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục ATVSTP, Trung tâm YTDP Tỉnh, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

Cơ sở: 


Được thành lập ngày:


Trụ sở tại:


Điện thoại: 
 Fax: 


Giấy phép kinh doanh số: 


Ngày cấp: 
 Đơn vị cấp: 


Loại hình sản xuất, kinh doanh:


Công suất sản xuất/Năng lực phục vụ:


Số lượng công nhân viên: 


(Cố định: 
 Thời vụ: 
)


             Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ......................(Ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh)

             Xin trân trọng cảm ơn./.

	Hồ sơ xin gửi kèm gồm:

- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

- Sơ đồ mặt bằng sản xuất;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HAPPC (nếu có);

- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.
	CHỦ CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH, AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

Số: 


Cơ sở: 


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax: 


CAM KẾT

Áp dụng cho sản phẩm: 


                Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật./.

	
	............., ngày ........ tháng ........ năm ........

Chủ cơ sở



2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ cho người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Danh sách các cá nhân được khám


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Sổ khám sức khoẻ


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thu khám sức khoẻ bệnh nghề nghiệp: 25.000 đ/người


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới

3. Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm


- Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu)


- Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Công ty sản xuất nước ngoài


- Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố


- Mẫu có gắn nhãn và dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước cơ thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đã được cấp (hoặc bản sao có công chứng)


- Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có)


- Bản sao biên lai nộp thuế thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Phí xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm (công bố lần đầu): 200 000 đ/lần/cơ sở


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm


- Tiêu chuẩn cơ sở


- Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

Mẫu 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: ....................................

Thương nhân: 


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:


E-mail:


CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Áp dụng cho sản phẩm: 


Xuất xứ (Nhà sản xuất và nước xuất xứ): 



                 Chúng tôi cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố./.

	
	............, ngày ....... tháng ........... năm .............

ĐẠI DIỆN THƯƠNG NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
	TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
	SỐ TC:

	Tên cơ sở sản xuất
	Tên sản phẩm
	Có hiệu lực từ ngày ...... tháng ........... năm ...........


(Ban hành kèm theo Quyết định số: ............/............ của Giám đốc ............ (tên cơ sở)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho .................... (tên sản phẩm)

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:

- Màu sắc:

- Mùi vị: 

......................

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, giá trị dinh dưỡng và mức đáp ứng nhu cầu hằng ngày (chỉ đối với các chất có hoạt tính sinh học đã có quy định)

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:

1.4. Hàm lượng kim loại nặng: 

1.5. Hàm lượng hoá chất không mong muốn (hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất khác)

2. Thành phần cấu tạo (gồm tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong chế biến thực phẩm)

3. Thời hạn sử dụng (nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ)

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (bao gồm cơ chế tác dụng, công dụng, đối tượng sử dụng, liều sử dụng, ........nếu là sản phẩm đặc biệt)

5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói:

6. Quy trình sản xuất (có thể đưa ra hình khối) và thuyết minh quy trình sản xuất, công nghệ. Phần này chỉ yêu cầu đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

7. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có)

8. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành)

9. Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu (đối với thực phẩm nhập khẩu)

Mẫu 3b

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	UBND TỈNH/TP  ...............

SỞ Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: ............../20..../YT...-CNTC

Sở Y tế chứng nhận:

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Cho sản phẩm: 


Của thương nhân: 


Địa chỉ: 


         Phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phép lưu hành nếu thương nhân bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn như đã công bố.

        Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm có giá trị 03 năm kể từ ngày ký./.

	
	............., ngày ........... tháng ........... năm .........

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

(Ký tên, đóng dấu)



4. Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Danh sách cá nhân, tổ chức được tập huấn đến cho cơ quan chuyên môn. 


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm: 15 000 đồng/1lần cấp/1chứng chỉ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh.

5. Gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho trung tâm Y tế dự phòng thẩm định.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm kèm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)


- Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu (nêu rõ mấy bản)


- 01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu)


- Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Phí thẩm định, xét duyệt hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm gia hạn


Lần sản phẩm: 150 000 đồng


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


- Đơn xin gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

- Tiêu chuẩn cơ sở

- Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19/10/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu 6

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

TÊN CÔNG TY

Số: ..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..............., ngày ....... tháng .......... năm .........


ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM


Kính gửi:              (Tên cơ quan chủ quản cấp GCNTCSP)


Công ty ............... đã được cấp GCNTCSP số ...... ngày ..... tháng ....... năm ..... của ..............


Hồ sơ xin gia hạn bao gồm:


1. Công văn xin gia hạn GCNTCSP & TCCS (bản gốc hoặc bản sao có công chứng)


2. Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước & thực phẩm đặc biệt nhập khẩu hoặc các thông báo lô hành đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu (nêu rõ mấy bản).


3. 01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu)


4. Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với thực phẩm sản xuất trong nước)


Công ty chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan xem xét và gia hạn số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm để công ty chúng tôi tiếp tục được phép lưu hành sản phẩm.


Công ty chúng tôi cam kết bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như đã công bố./.

	
	GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005

 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
	TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
	SỐ TC:

	Tên cơ sở sản xuất
	Tên sản phẩm
	Có hiệu lực từ ngày ...... tháng ........... năm ...........


(Ban hành kèm theo Quyết định số: ............/............ của Giám đốc ............ (tên cơ sở)

Tiêu chuẩn này áp dụng cho .................... (tên sản phẩm)

1. Yêu cầu kỹ thuật:

1.1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái:

- Màu sắc:

- Mùi vị: 

......................

1.2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, giá trị dinh dưỡng và mức đáp ứng nhu cầu hằng ngày (chỉ đối với các chất có hoạt tính sinh học đã có quy định)

1.3. Các chỉ tiêu vi sinh vật:

1.4. Hàm lượng kim loại nặng: 

1.5. Hàm lượng hoá chất không mong muốn (hoá chất bảo vệ thực vật, hoá chất khác)

2. Thành phần cấu tạo (gồm tất cả nguyên liệu và phụ gia thực phẩm được sử dụng trong chế biến thực phẩm)

3. Thời hạn sử dụng (nêu rõ vị trí ghi ở đâu trên bao bì của sản phẩm bán lẻ)

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản (bao gồm cơ chế tác dụng, công dụng, đối tượng sử dụng, liều sử dụng, ........nếu là sản phẩm đặc biệt)

5. Chất liệu bao bì và quy cách bao gói:

6. Quy trình sản xuất (có thể đưa ra hình khối) và thuyết minh quy trình sản xuất, công nghệ. Phần này chỉ yêu cầu đối với sản phẩm sản xuất trong nước.

7. Các biện pháp phân biệt thật, giả (nếu có)

8. Nội dung ghi nhãn (hoặc nhãn đang lưu hành)

9. Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu (đối với thực phẩm nhập khẩu)

Mẫu 4b

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

	UBND TỈNH/TP  ...............

SỞ Y TẾ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIA HẠN CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

(Lần thứ: ............)

Sở Y tế ............ chứng nhận:

Tiêu chuẩn cơ sở số:

Cho sản phẩm: 


Của thương nhân: 


Địa chỉ: 


         Phù hợp với các quy định hiện hành về chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm và được phép lưu hành nếu thương nhân bảo đảm sản phẩm đạt tiêu chuẩn như đã công bố.

        Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm số: ............/20..../YT......-CNTC có giá trị 03 năm kể từ ngày ký./.

	
	............., ngày ........... tháng ........... năm .........

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

(Ký tên, đóng dấu)


III. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG


1. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh để thẩm định.


- Bước 3: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Tờ khai tàu đi (Hoặc đến)


- Danh sách thuyền viên


- Danh sách tiêm chủng quốc tế


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Nhập cảnh: 68 USD;


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):
Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.


- Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, thành phố trực thuộc TW.


2. Cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận xử lý vệ sinh tàu thuỷ đăng ký tại Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


- Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định, kiểm tra thủ tục hành chính tại tàu.


- Bước 3: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh tàu thuỷ cho tàu nếu tàu đầy đủ các thủ tục hành chính.


2. Cách thức thực hiện: Qua Internet hoặc qua Fax, qua điện thoại

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


b) Số lượng hồ sơ:  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp giấy chứng nhận: 100 USD


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.


- Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

3. Cấp sổ tiêm chủng quốc tế

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp sổ tiêm chủng quốc tế đăng ký tại Trung tâm YTDP Tỉnh.


- Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định, kiểm tra thủ tục hành chính tại tàu.


- Bước 3: Cấp sổ tiêm chủng quốc tế cho tàu nếu tàu đầy đủ các thủ tục hành chính.


2. Cách thức thực hiện: Qua Internet hoặc qua Fax, qua điện thoại

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


b) Số lượng hồ sơ:  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Sổ tiêm chủng quốc tế


8. Lệ phí (nếu có): Phí cấp sổ tiêm chủng quốc tế: 5 USD


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.


- Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

4. Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt đối với các nhà máy nước

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu thẩm định chất lượng nước sinh hoạt đăng ký tại Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


- Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định, lấy mẫu nước làm xét nghiệm.


- Bước 3: Trả lời cho tổ chức kết quả xét nghiệm nước khi đến hẹn


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


b) Số lượng hồ sơ:  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Kết quả xét nghiệm nước


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí: 510 000 đ/1 lần xét nghiệm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.


5. Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuỷ


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thuỷ đăng ký tại Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


- Bước 2: Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh thẩm định, kiểm tra thủ tục hành chính tại tàu.


- Bước 3: Cấp giấy chứng nhận vệ sinh tàu thuỷ cho tàu nếu tàu đầy đủ các thủ tục hành chính.


2. Cách thức thực hiện: Qua Internet hoặc qua Fax, qua điện thoại

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


b) Số lượng hồ sơ:  (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận


8. Lệ phí (nếu có): Mức phí: 100 USD


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Quyết định số 63/2007/QĐ-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí Y tế dự phòng và phí kiểm dịch y tế biên giới.


- Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/01/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng Tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
IV. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


1. Cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Y tư nhân


- Bản sao Bằng tốt nghiệp (Chứng chỉ chuyên môn) có công chứng nhà nước


- Sơ yếu lí lịch (có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác)


- Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh Y hoặc cơ sở Y - Dược học cổ truyền


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí: 150 000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại các cơ sở hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ): .............     

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Ngày tham gia công tác Ngành Y tế:


Trình độ chuyên môn:


Tôi xin đăng ký mở cơ sở hành nghề Y tế tư nhân loại hình:


Địa điểm tại:


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính):


Tôi xin gửi kèm theo:

- Bản sao Bằng tốt nghiệp (Chứng chỉ chuyên môn) có công chứng nhà nước

- Sơ yếu lí lịch (Có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác).

- Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên.

- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh Y hoặc cơ sở Y - Dược học cổ truyền.

- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (Nếu là cán bộ đương chức)

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hành nghề, quy tắc chế độ chuyên môn của Ngành Y tế, chế độ sinh hoạt và nộp báo cáo đầy đủ theo quy định. Nếu vi phạm quy định để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến bệnh tật, sinh mạng của người bệnh, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Y tư nhân


- Giấy xác nhận sức khoẻ do Bệnh viện quận, huyện trở lên cấp


- Bản photo chứng chỉ hành nghề cũ (có công chứng)


- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): 150 000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/07/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ):      

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Trình độ chuyên môn:


Tôi đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân ngày ..... tháng .... năm .....  

Loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại:



Nay Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn cho phép. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Chứng chỉ hành nghề cho tôi, để tôi được tiếp tục đăng ký hành nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ sau:

- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, huyện trở lên cấp

- Bản photocopy Chứng chỉ hành nghề cũ.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân (do bị mất) cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện).

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân 


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở y, y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.


- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân


4. Cấp và gia hạn giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở y tư nhân ở Việt Nam.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị (theo mẫu);


- Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn 


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề hoặc giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm do nước sở tại cấp;


- Lý lịch tư pháp (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại)  


- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để làm việc;


- Giấy phép lao động


- Hợp đồng lao động giữa chủ cơ sở và BS tham gia khám chữa bệnh;


- 02 ảnh chân dung 4cm x 6cm.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép    


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định điều kiện và tiêu chuẩn hành nghề Y, Y học cổ truyền cho người nước ngoài tại Việt Nam: 3.000.000đ/hồ sơ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Bằng cấp chuyên môn và các giấy tờ do cơ quan tổ chức nước ngoài cấp phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch ra tiếng Việt Nam, bản dịch phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


- Thầy thuốc nước ngoài phải ghi đầy đủ tên bằng chữ nước ngoài, chữ phiên âm, riêng đối với thầy thuốc người Trung Quốc phải có thêm tên gọi theo tiếng Việt Nam.

- Trường hợp người trực tiếp khám chữa bệnh không biết tiềng Việt phải kèm theo hồ sơ của người phiên dịch. Hồ sơ của người phiên dịch gồm: Bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, bằng tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C, sơ yếu lý lịch.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân


5. Cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký duyệt.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức, khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đăng ký quảng cáo.


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp (kèm theo phạm vi hành nghề)


- Ma két hoặc băng đĩa hình nội dung quảng cáo


- Các tài liệu xác minh nội dung quảng cáo (nếu có)


- Bản cam kết thực hiện quảng cáo đúng nội dung xin đăng ký quảng cáo


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt    


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định hồ sơ và cơ sở quảng cáo khám chữa bệnh

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Hồ sơ phải có giấy ủy quyền của đơn vị sở hữu bản công bố tiêu chuẩn chất lượng của các sản phẩm quảng cáo (đối với đơn vị được ủy quyền thực hiện quảng cáo).

- Toàn bộ hồ sơ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị lập.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BYT-BVHTT ngày 12/01/2004 của Bộ Y tế và Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn về Hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế.


- Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/2/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp-PTNT và Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông.


- Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ Y tế ban hành Quy chế thông tin quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.


6. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Đa khoa.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


- Đồng bằng, trung du: 300 000 đồng/phòng khám


- Miền núi, vùng sâu, vùng xa: 180.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám Đa khoa.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành đa khoa 


- Phòng khám đa khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám Đa khoa theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



7. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Nội tổng hợp, Phòng khám gia đình, các phòng khám chuyên khoa tim mạch, Nhi, lao và bệnh phổi và các phòng khám chuyên khoa hệ Nội khác, phòng tư vấn khám, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn chăm sóc sức khoẻ qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề:  

300 000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký một trong các hình thức phòng khám nói trên.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa một trong các hình thức phòng khám nói trên.


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa một trong các hình thức phòng khám nói trên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



8. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký duyệt.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


- Đồng bằng, trung du: 240 000 đồng/phòng khám


- Miền núi, vùng sâu, vùng xa: 180.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám ngoại khoa.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa 


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



9. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



10. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòn khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt.


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt theo quy định


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



11. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Tai - mũi - họng.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa Tai - mũi - họng.


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa Tai - mũi - họng theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



12. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Mắt

- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa Mắt


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa Mắt theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



13. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám Phẫu thuật thẩm mỹ.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ và có thêm chứng chỉ chuyên môn về Phẩu thuật thẩm mỹ hoặc giấy chứng nhận chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ do trường đại học đào tạo cấp


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



14. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu.


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 

+ Đồng bằng, trung du:300.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu, vùng xa: 180.000 đ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu

- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa điều dưỡng, phục hồi chức năng và vật lý trị liệu theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký 

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có):  Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 240.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 180.000 đ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng kí phòng khám chẩn đoán hình ảnh.


- Bác sĩ đã thực hành 5 năm các phòng chẩn đoán hình ảnh ( X-quang, CT-scanner, MRI, siêu âm, nội soi), riêng phòng X-quang có thêm cử nhân X-quang tốt nghiệp đại học


- Các phòng khám chuyên khoa phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh theo quy định của thông tư này.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



16. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa tâm thần

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa tâm thần


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa tâm thần.


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa tâm thần theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



17. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Ung bướu

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký .

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ hí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa Ung bướu.


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa Ung bướu


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa Ung bướu theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



18. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công việc chuyên môn tại phòng khám.


- Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị Y tế của cơ sở hành nghề


b) Số lượng hồ sơ:      01         (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề: 300.000 đồng/phòng khám


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng khám chuyên khoa da liễu


- Trưởng phòng khám phải là bác sỹ thực hành 5 năm ở các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có 3 năm thực hành chuyên khoa phòng khám chuyên khoa da liễu


- Phòng khám chuyên khoa phải bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng khám chuyên khoa da liễu theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



19. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với phòng xét nghiệm.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký .


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với cở hành nghề y tế tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa:

+ Đồng bằng, trung du: 240.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 180.000 đ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký phòng xét nghiệm


- Bác sĩ cử nhân sinh học, hoá học, dược sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm (tốt nghiệp đại học) đã thực hành 5 năm chuyên khoa xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh.


- Phòng xét nghiệm phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một phòng xét nghiệm theo quy định của thông tư này


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



20. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Nhà hộ sinh.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề:

+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được đăng ký Nhà hộ sinh và phải hành nghề 100% thời gian.

- Bác sĩ, nữ hộ sinh từ trung cấp trở lên đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám chữa bệnh trong đó có ít nhất 3 năm thực hành chuyên khoa phụ sản


- Nhà hộ sinh phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế của một Nhà hộ sinh theo quy định của thông tư này.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



21. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với Cơ sở dịch vụ y tế.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân .


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề đối với:


* Cơ sở dịch vụ tiêm (chích) thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp: 



+ Đồng bằng, trung du: 80.000 đ



+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 60.000đ


* Đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả:



+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ



+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ


* Chăm sóc sức khoẻ tại nhà, dịch vụ kính thuốc:


+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ



+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề được đăng ký một trong các loại dịch vụ y tế trên


- Bằng cấp và thời gian hành nghề của người đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề một trong các dịch vụ trên quy định tại khoản 18, 19,  20, 21 điều 5 của Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế


- Cơ sở dịch vụ y tế nói trên phải đảm bảo đủ điều kiện về trang thiết bị dụng cụ y tế theo quy định của thông tư này.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



22. Cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký.

- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài


- Người đứng đầu cơ sở phải tốt nghiệp Đại học Y, đã thực hành 5 năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, có giấy chứng nhận đã được học về chuyên ngành hồi sức cấp cứu.


- Có đủ bác sỹ nhân viên y tế chuyên khoa hồi sức cấp cứu, có phương tiện vận chuyển trang thiết bị dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng và đủ thuốc cấp cứu đảm bảo an toàn cho người bệnh và bảo đảm vệ sinh môi trường trong khi vận chuyển.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức, khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y 


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y (cũ)


- Bản kê khai nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật.


- Báo cáo tình hình hoạt động tối đa 05 năm


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): 300.000 đồng/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề Y tế tư nhân: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Cơ sở đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc hình thức: 


Địa điểm hành nghề: hết thời hạn cho phép. Vậy cơ sở làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để cơ sở được tiếp tục hoạt động.

Sau khi được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề; Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở tối đa 5 năm.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (do bị mất) đối với các hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ bệnh viện).

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp; Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của công an địa phương, nơi cơ sở đớ mất giấy chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


25. Cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo 


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Tổ chức,  yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả Tổ chức, khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị;


- Bản kê khai danh sách nhân sự đoàn khám;


- Bản kê khai trang thiết bị, dụng cụ y tế của đợt khám;


- Danh mục thuốc cấp phát miễn phí;


- Hồ sơ của người làm công tác chuyên môn trong đoàn (bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, sơ yếu lý lịch)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


26. Cấp chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân 


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở y, y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): 150.000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại các cơ sở hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


27. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị (Do bị mất)

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân 


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở y, y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 02 ảnh cỡ 4x6 cm.


- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi người đó mất chứng chỉ hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)



4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


28. Gia hạn chứng chỉ hành nghề y, dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân 


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở y, y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): 150.000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ):      

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Trình độ chuyên môn:


Tôi đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân ngày ..... tháng .... năm .....  

Loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại:



Nay Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn cho phép. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Chứng chỉ hành nghề cho tôi, để tôi được tiếp tục đăng ký hành nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ sau:

- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, huyện trở lên cấp

- Bản photocopy Chứng chỉ hành nghề cũ.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



29. Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Công dân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả công dân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở  y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): 150.000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại các cơ sở hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.


- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/07/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ): .............     

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Ngày tham gia công tác Ngành Y tế:


Trình độ chuyên môn:


Tôi xin đăng ký mở cơ sở hành nghề Y tế tư nhân loại hình:


Địa điểm tại:


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính):


Tôi xin gửi kèm theo:

- Bản sao Bằng tốt nghiệp (Chứng chỉ chuyên môn) có công chứng nhà nước

- Sơ yếu lí lịch (Có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác).

- Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên.

- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh Y hoặc cơ sở Y - Dược học cổ truyền.

- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (Nếu là cán bộ đương chức)

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hành nghề, quy tắc chế độ chuyên môn của Ngành Y tế, chế độ sinh hoạt và nộp báo cáo đầy đủ theo quy định. Nếu vi phạm quy định để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến bệnh tật, sinh mạng của người bệnh, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



30. Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Công dân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả công dân khi đến hẹn.



2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở  y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (nếu là cán bộ đương chức)


- 02 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


31. Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Công dân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả công dân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân.


- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, Huyện trở lên cấp.


- Bản photocopy chứng chỉ hành nghề cũ.


- 02 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                       


8. Lệ phí (nếu có):  150.000 đồng/ chứng chỉ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ):      

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Trình độ chuyên môn:


Tôi đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân ngày ..... tháng .... năm .....  

Loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại:



Nay Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn cho phép. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Chứng chỉ hành nghề cho tôi, để tôi được tiếp tục đăng ký hành nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ sau:

- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, huyện trở lên cấp

- Bản photocopy Chứng chỉ hành nghề cũ.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



32. Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Công dân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả công dân khi đến hẹn


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở  y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị ( nếu là cán bộ đương chức)


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:                01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): 150 000 đồng/chứng chỉ/5năm


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Có văn bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp yêu cầu của từng hình thức kinh doanh


- Đã qua thời gian thực hành ít nhất 5 năm tại các cơ sở hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ): .............     

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Ngày tham gia công tác Ngành Y tế:


Trình độ chuyên môn:


Tôi xin đăng ký mở cơ sở hành nghề Y tế tư nhân loại hình:


Địa điểm tại:


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính):


Tôi xin gửi kèm theo:

- Bản sao Bằng tốt nghiệp (Chứng chỉ chuyên môn) có công chứng nhà nước

- Sơ yếu lí lịch (Có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác).

- Giấy khám sức khoẻ và xác nhận đủ sức khoẻ để hành nghề của cơ sở khám chữa bệnh từ cấp quận, huyện trở lên.

- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh Y hoặc cơ sở Y - Dược học cổ truyền.

- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị (Nếu là cán bộ đương chức)

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh quy chế hành nghề, quy tắc chế độ chuyên môn của Ngành Y tế, chế độ sinh hoạt và nộp báo cáo đầy đủ theo quy định. Nếu vi phạm quy định để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến bệnh tật, sinh mạng của người bệnh, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



33. Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền


- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn có công chứng nhà nước)


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác


- Giấy xác nhận thời gian đã qua thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở  y học cổ truyền.


- Ý kiến cho phép làm việc ngoài giờ của lãnh đạo đơn vị ( nếu là cán bộ đương chức)


- 02 ảnh cỡ 4x6 cm.


- Giấy báo mất chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi người đó mất chứng chỉ


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


34. Gia hạn chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đứng đầu dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho Công dân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả công dân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn xin gia hạn chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân.


- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, Huyện trở lên cấp.


- Bản photocopy chứng chỉ hành nghề cũ.


- 2 ảnh cỡ 4x6 cm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận nếu không có yêu cầu bổ sung.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề                       


8. Lệ phí (nếu có):  150.000 đ/chứng chỉ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)


Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Họ và tên: 
Nam (nữ):      

Ngày, tháng, năm sinh:


Địa chỉ thường trú:


Số CMTND: 
ngày cấp: 
Nơi cấp: 


Trình độ chuyên môn:


Tôi đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề Y tế tư nhân ngày ..... tháng .... năm .....  

Loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại:



Nay Chứng chỉ hành nghề đã hết thời hạn cho phép. Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Chứng chỉ hành nghề cho tôi, để tôi được tiếp tục đăng ký hành nghề. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này các hồ sơ sau:

- Giấy xác nhận sức khoẻ do bệnh viện Quận, huyện trở lên cấp

- Bản photocopy Chứng chỉ hành nghề cũ.

- 02 ảnh màu cỡ 4x6cm./.

	Ý kiến của Phòng Y tế địa phương

(Hoặc Thủ trưởng đơn vị)
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



35. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề

+ Đồng bằng, trung du: 200.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 150.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng kí phòng chẩn trị y học cổ truyền.


- Người đứng đầu phòng chẩn trị phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau: Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương y do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn y, dược học cổ truyền (chứng nhận lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/QĐ-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế.


- Phòng chẩn trị y học cổ truyền phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế theo quy định của thông tư này.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



36. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 




Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



37. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở 5 năm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có):  Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 200.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 150.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề Y tế tư nhân: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Cơ sở đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc hình thức: 


Địa điểm hành nghề: hết thời hạn cho phép. Vậy cơ sở làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để cơ sở được tiếp tục hoạt động.

Sau khi được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề; Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở tối đa 5 năm.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



38. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, Y học cổ truyền, TTBYT tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Người đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.


- Người đứng đầu Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau:


 Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương y do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn y, dược học cổ truyền (chứng nhận lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/QĐ-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế.


- Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế theo quy định của thông tư này.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 



Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


 
39. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của công an địa phương, nơi cơ sở mất giấy chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


40. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở 5 năm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có):  Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 400.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 300.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề Y tế tư nhân: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Cơ sở đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc hình thức: 


Địa điểm hành nghề: hết thời hạn cho phép. Vậy cơ sở làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để cơ sở được tiếp tục hoạt động.

Sau khi được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề; Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở tối đa 5 năm.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



41. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ..

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 80.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 60.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền được đăng kí cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.


- Người đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận sau:


 Bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp về y học cổ truyền trở lên hoặc bằng cấp lương y do cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định đào tạo và cấp hoặc giấy chứng nhận chuyên môn y, dược học cổ truyền (chứng nhận lương y) do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp trước ngày Thông tư số 01/2004/QĐ-BYT có hiệu lực và có thời gian thực hành từ 5 năm trở lên tại cơ sở khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp theo quy định của Bộ Y tế.


- Cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ y tế theo quy định của thông tư này


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Trình độ chuyên môn: 



Kính đề nghị Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề Y, YHCT, TTBYT tư nhân loại hình hành nghề: 


Địa điểm tại: 


Thời gian làm việc (Trong hoặc ngoài giờ hành chính): 



Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề

- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Bản kê khai danh sách người làm công (nếu có) trong cơ sở hành nghề, kèm theo bản sao hợp pháp bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động của người làm công đó. Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang bị y tế của cơ sở hành nghề./.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



42. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân. 


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề.


- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản sao hợp pháp bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Giấy báo mất giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của công an địa phương, nơi cơ sở mất giấy chứng nhận.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


43. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc.

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho tổ chức; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ Y thẩm định, trình Giám đốc Sở ký. 


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả tổ chức khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân.


- Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề. Kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.


- Báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở 5 năm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận                       


8. Lệ phí (nếu có):  Lệ phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề 


+ Đồng bằng, trung du: 80.000 đ


+ Miền núi, vùng sâu vùng xa: 60.000 đ


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):


Đơn xin đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.


- Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực y tế, phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y, dược, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược.

- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ Y, YHCT, TTBYT TƯ NHÂN

(Ban hành kèm theo Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế)



Kính gửi: 

Ông (bà) Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Cơ sở hành nghề Y tế tư nhân: 


Họ và tên người đứng đầu cơ sở (Hoặc người quản lý chuyên môn): 


Địa chỉ thường trú: 


Cơ sở đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc hình thức: 


Địa điểm hành nghề: hết thời hạn cho phép. Vậy cơ sở làm đơn này kính đề nghị Sở Y tế gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để cơ sở được tiếp tục hoạt động.

Sau khi được gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề, Cơ sở hành nghề xin chấp hành đầy đủ mọi quy định của Pháp luật, qui chế chuyên môn của Ngành Y tế. Nếu có gì sai sót, cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật. Cơ sở xin gửi kèm đơn này các hồ sơ sau:

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cũ, bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản kê khai danh sách nhân sự (có kèm theo bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ, hợp đồng lao động) nếu có người làm công trong cơ sở hành nghề; Kê khai cơ sở, vật chất kỹ thuật, trang thiết bị y tế của cơ sở hành nghề.

- Bản báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở tối đa 5 năm.

	
	Hà Tĩnh, ngày ....... tháng ......... năm .......

TM. CƠ SỞ HÀNH NGHỀ

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)



44. Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn đề nghị;


- Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình hoạt động chuyên môn về y học cổ truyền của dòng tộc, gia đình và bản thân (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nới cư trú);


- Bản giải trình về Bài thuốc gia truyền, trong đó ghi rõ:



+ Xuất xứ của Bài thuốc qua các đời trong dòng tộc, gia đình, nơi đã sử dụng bài thuốc để điều trị.



+ Công thức của Bài thuốc (ghi rõ tến từng vị, liều lượng);



+ Cách gia giảm (nếu có);



+ Cách bào chế;



+ Dạng dùng;



+ Cách dùng, đường dùng;



+ Liều dùng;



+ Chỉ định và chống chỉ định.



+ Tư liệu chứng minh hiệu quả điều trị của Bài thuốc:



+ Số theo dõi người bệnh (ghi đầy đủ họ, tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chuẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị);



+ Danh sách người bệnh (tối thiểu 100 người trở lên) ở trong vùng, địa phương gần nhất đã điều trị có hiệu quả trong thời gia gần nhất (gồm: Họ, tên, tuổi giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chuẩn đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị);


- Văn bản xác nhận được quyền thừa kế Bài thuốc đó theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc công chứng chứng thực;


- Giấy khám sức khoẻ do các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên cấp.


- 02 ảnh chân dung cỡ 3cm x 4cm.


- Bản photo Hộ khẩu thường trú, Chứng minh thư (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu)


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận    


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh Hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.

 
- Công văn số 653/SYT-NVY ngày 30/6/2009 của Sở Y tế về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành nghề Y tế tư nhân.


- Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế xét duyệt cấp Giấy chứng nhận Bài thuốc gia truyền.

45. Xác nhận không hành nghề Y học cổ truyền tại địa phương


1. Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Y tế Hà Tĩnh. Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu hẹn cho cá nhân; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; 


- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Y, trình Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh ký xác nhận không hành nghề tại địa phương.


- Bước 3: Chuyển trả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cá nhân khi đến hẹn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đơn xin xác nhận, 


- Bản công chứng các bằng cấp chuyên môn, 


- Bản photo Sổ Hộ khẩu (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu)


- Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bản gốc và kèm theo Giấy xác nhận cơ sở đã đóng cửa hạ biển của các quận, huyện (đối với những trường hợp đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề) 


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh.


           7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận                       


8. Lệ phí (nếu có): Không


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục):

Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội .

- Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân.


- Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, Y dược học cổ truyền và trang thiết bị Y tế tư nhân.
